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QUYÉT ĐỊNH Ti
về v i|c  công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực p ‘lòng, 

chống tham nhũng thuộc phạm vỉ quản lý nhà nước 
của Thanh tra Chính phủ

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định sổ 109/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Chỉnh 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Thanh tra 
Chỉnh phủ;

Căn cứ Nghị định sổ 63/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều cùa các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chỉnh và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 
thảng 8 năm 2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trường, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Theo đề nghị của Chảnh Vãn phòng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra 
Chính phủ (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung công bố thủ tục hành chính tại mục 3 ,4  Phần I và mục 3, 4 Phần II 
của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 08 tháng 3 năm 
2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay 
thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Thanh tra Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các vụ, cục, đcm vị thuộc Thanh tra 
Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

' P '

Nơi nhậttP^
-N h ư  Điều 3;
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Các Phó Tổng TTCP;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tinh, thành pho;
- Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh ữa Bộ Công an, 
Thanh ứa Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Cơỵếu, 
Thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế;
- Thanh tra các tỉnh, thảnh phố;
- Cổng Thông tin điện tử TTCP;
- Lưu: VT, VP. KSTTHC.X

KT. TỐNG THANH TRA 
PHÓ TỐNG THANH TRA
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Ể^ g j j y L Ụ C
CHÍNH TRONG LĨNH vực PHÒNG,

Gí THỦỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
rHAN^TTRA CmNHPHU

{Đan nann Kem meo yuyeĩ aịnh s ổ ù o ị  /QĐ-TTCP ngày 2b tháng g năm 2026
cm^&ứmh tra Chỉnh phủ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH v ự c  
PHÒNG, CHÓNG THAM NHŨNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

T T Số h ồ  Stf

T T H C
T ên  

T T H C  

đư ợc  

th a y  th ế

T ên  

T T H C  
th ay  thế

T ên V B Q P P L  q u y  đ ịn h  n ộ i d u n g  sửa  
đ ỗi, bổ sung , th a y  thế

Lỉnh
vực

C ơ quan  

thực hiện

1 2 .002402 T h ủ  tục  

tiếp  nhận  

y êu  cầu 

g iải trìn h

T hủ  tục  

thự c  h iện  

v iệc  giải 

trìn h

- N gh ị định số  59 /2019/N Đ -C P  ngày  01 

tháng  7 năm  2019 quy đ ịnh  chi tiế t m ộ t 

số  đ iều  và  b iện  p h áp  th i hành  L uật 

P hòng, chống th am  nhũng ;

Phòng,

chống

tham

nhũng

C ơ  quan, 

tổ  chức, 

đơ n  vị khu  

vực nhà

2 2.002403 T hủ  tục 

thự c h iện  

v iệc  giải 
trìn h

- N gh ị đ ịnh  số 184 /2026/N Đ -C P  ngày  

25 tháng  5 năm  2026 củ a  C h ính  phủ  sửa 

đổi, bổ sung m ộ t số  đ iều  của N gh ị đ ịnh  

số 5 9 /2 0 19/N Đ -C P ngày  01 th án g  7 

năm  2019 của  C hính  p h ủ  quy  đ ịnh  chi 

tiế t m ộ t số  đ iều  và  b iện  pháp  th i hành  

L uật Phòng, chống  tham  nhũng  đ ã  được 

sử a  đổi, bổ  sung  m ộ t số đ iều  tạ i N gh ị 

đ ịnh  số  134/2021 /N Đ -C P  ngày  30  tháng  

12 năm  2021 của  C hính  phủ .

nước
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục thực hiện việc giải trình

1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Yêu cầu giải trình

Người yêu cầu giải trình gửi văn bản yêu cầu giải trình hoặc yêu cầu giải 
trình trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình.

- Yêu cầu giải trình bằng văn bản:

+ Văn bản yêu cầu giải trinh phải nêu rõ nội dung yêu cầu giải trình; ghi rõ 
họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín của ngưòi yêu cầu giải trình.

+ Văn bản yêu cầu giải trình phải có chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận của 
người yêu cầu giải trình.

- Yêu cầu giải trình trực tiếp:

+ Người yêu cầu giải trình trình bày rõ ràng nội dung yêu cầu với người 
được giao tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp nhiều người cùng yêu cầu giải 
trình về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày. Việc cử người đại 
diện được thể hiện bằng vãn bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người yêu 
cầu giải ừình;

+ Người được giao tiếp nhận yêu cầu giải trình phải thể hiện trung thực nội 
dung yêu cầu giải trình bằng văn bản; ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa 
chỉ thư tín của người yêu cầu giải trình;

+ Người yêu cầu giải trình ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản yêu cầu 
giải trình.

b) Bước 2: Tiếp nhận yêu cầu giải trình

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình tiếp nhận yêu 
càu giải trình khi đáp ứng các điều kiện tiếp nhận và không thuộc những trường 
hợp từ chối yêu cầu giải trình lần lượt quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 
59/2019/NĐ-CP. Trường họp yêu cầu giải trình không thuộc ừách nhiệm thì 
người tiếp nhận hướng dẫn người yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật.

- Trường hợp văn bản yêu cầu giải trình không đáp ứng điều kiện quy định 
tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP thì người tiếp nhận có trách 
nhiệm hướng dẫn người yêu cầu giải trình bổ sung thông tin, tài liệu.

- Trường hợp nội dung yêu cầu giải trình đã được giải trình cho người khác 
trước đó thi cung cấp bản sao văn bản giải trình cho người yêu cầu giải trình.
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- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, người giải 
trình phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu giải trình về việc giải quyết 
hoặc không giải quyết và nêu rõ lý do.

c) Bước 3: Thực hiện việc giải trình

- Trong trường hợp yêu cầu giải trình trực tiếp, có nội dung đơn giản, thì 
việc giải trình có thể thực hiện bằng hình thức trực tiếp. Việc giải trình trực tiếp 
phải được lập thành biên bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên.

- Trong những trường hợp còn lại thì việc giải trình được thực hiện như sau:

+ Thu thập, xác minh thông tin có liên quan;

+ Làm việc trực tiếp với người yêu cầu giải trình để làm rõ những nội dung 
có liên quan khi thấy cần thiết. Nội dung làm việc được lập thành biên bản có chữ 
ký hoặc điểm chỉ của các bên;

+ Ban hành văn bản giải trình với các nội dung sau đây: họ tên, địa chỉ 
người yêu cầu giải trình; nội dung yêu cầu giải trình; kết quả làm việc trực tiếp 
với tổ chức, cá nhân (nếu có); căn cứ pháp lý thực hiện việc giải trình; nội dung 
giải trình cụ thể;

+ Gửi văn bản giải trinh đến người yêu cầu giải trình.

2. Cách thức thực hiện:

- Giải trình trực tiếp tại cuộc họp, buổi làm việc với người yêu cầu giải trình.

- Giải trinh bằng văn bản. Văn bản giải trình được gửi cho người yếu cầu 
giải trình bằng vãn bản giấy hoặc qua môi trường điện tử.

3. Thành phần, số lưọmg hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản yêu cầu giải trình của cá nhân, tổ chức;

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân (đối với trường hợp ủy quyền thực hiện 
yêu cầu giải trình);

- Văn bản cử người đại diện để trình bày (đối với trường hợp nhiều người 
cùng yêu cầu giải trình về một nội dung);

- Các thông tin tài liệu khác liên quan đến nội dung yêu cầu giải trình mà 
người yêu cầu giải trình cung cấp (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
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5. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày ra thông 
báo tiêp nhận yêu cầu giải trình; trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia 
hạn 01 lần; thòi gian gia hạn không quá 15 ngày và phải thông báo bằng văn bản 
đến người yêu cầu giải trình.

Thời gian tạm đình chỉ việc giải ừình theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị 
định số 59/2019/NĐ-CP không được tính vào thời hạn thực hiện việc giải trình.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu
giải trình.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu 
vực nhà nước.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản giải trình.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Điều kiện tiếp nhận yêu cầu giải trình quy định tại Điều 4 Nghị định 
số 59/2019/NĐ-CP

- Cá nhân yêu cầu giải trình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc có 
người đại diện theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu giải 
trình phải có người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

- Quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu giải trình 
tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
yêu cầu giải trình.

b) Những nội dung không thuộc phạm vi giải trình quy định tại Điều 6 
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

- Nội dung thuộc bí mật nhà nước; bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, 
bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Nội dung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong nội bộ cơ 
quan, tổ chức, đơn vị mà chưa ban hành, chưa thực hiện hoặc nội dung chỉ đạo 
điều hành của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới.

c) Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải trình quy định tại Điều 14 Nghị định 
số 59/2019/NĐ-CP

- Trong quá trình thực hiện việc giải trình, người thực hiện trách nhiệm giải 
trinh quyết định tạm đình chỉ việc giải trình ừong các trường hợp sau đây:
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+ Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà chưa xác định được người 
thừa kế quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà chưa 
có cá nhân, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ ừong vụ việc yêu cầu giải trình;

+ Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa 
xác định được người đại diện theo pháp luật;

+ Cá nhân yêu cầu giải trình bị ốm đau hoặc vì lý do khách quan khác mà 
người thực hiện ừách nhiệm giải trình chưa thể thực hiện được việc giải trình.

- Người thực hiện ừách nhiệm giải trình tiếp tục thực hiện việc giải trình 
khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn.

- Người thực hiện trách nhiệm giải trình quyết định đình chỉ việc giải trình 
trong các trường hợp sau:

+ Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà không có người thừa kế 
quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà không có cá 
nhân, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ trong vụ việc yêu cầu giải trình;

+ Người yêu cầu giải ưình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà không 
có người đại diện theo pháp luật;

+ Người yêu cầu giải trình rút toàn bộ yêu cầu giải trình.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết 
một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhùng;

- Nghị định số 184/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 
năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng, chống tham nhũng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 
134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ./.

�


